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Số:  
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        TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng  9 năm 2024 

   

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

 Năm học 2024  - 2025 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp - học sinh: 

Khối Số lớp Tổng số học sinh Ghi chú 

10 21 1054  

11 19 910  

12 19 884  

2. Tình hình đội ngũ:  

STT Họ và tên 
Trình độ  

chuyên môn 

Nhiệm vụ trong năm 

học 2024 - 2025 

1 Nguyễn Thị Huyền Cử nhân (Địa lí) - Nhóm trưởng bộ môn 

khối lớp 10 

- Giảng dạy khối lớp 

10,12 

2 Võ Thị Bích Phượng Cử nhân (Lịch sử) - Nhóm trưởng bộ môn 

khối lớp 11 

- Giảng dạy khối lớp 11 

3 Trương Thị Nụ Cử nhân (Địa lí) - Nhóm trưởng bộ môn 

khối lớp 12 

- Giảng dạy khối lớp 

10,12 

5 Hoàng Thị Hảo Cử nhân (Địa lí) Giảng dạy khối lớp 10 

6 Vũ Thị Khuyên Thạc sĩ (Địa lí) Giảng dạy khối lớp 10 

7 Vũ Thị Thu Hằng Cử nhân (Địa lí) Giảng dạy khối lớp 

10,12 

8 Mai Thị Phúc Cử nhân (GDCT) Giảng dạy 11 

   

 



II. Kế hoạch dạy học:  

1. Phân phối chương trình (Phụ lục đính kèm) 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ: 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Khối 

lớp 

Thời 

gian 
Thời điểm Yêu cầu cần đạt 

Hình 

thức 

Giữa học kỳ I 10 45 phút Tuần 7 

(HKI) 

Kiến thức kỹ năng chủ 

đề 1,2 

Dự án 

11 

Cuối học kỳ I 10 Tuần 15 

(HKI) 

Kiến thức kỹ năng chủ 

đề 1,2,3 

Tự 

luận 11 

Giữa học kỳ II 10 Tuần 7 

(HKII) 

Kiến thức kỹ năng chủ 

đề 5,6 

Dự án 

11 

Cuối học kỳ II 10 Tuần 15 

(HKI) 

Kiến thức kỹ năng chủ 

đề 4,5,6,7 

Tự 

luận 11 

III. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn 

- Sinh hoạt của nhóm chuyên môn mỗi tháng 2 lần vào tuần thứ 2, 4 hàng 

tháng. 

- Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước 

cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương 

pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện 

của học sinh.   

- Sinh hoạt chuyên đề bộ môn: 

+ Nghệ thuật Hát bội: Danh nhân lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh (Tháng 

10/2024) 

+ Nhạc cụ dân tộc: Sự hình thành và phát triển các loại hình văn hoá văn 

nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh (Tháng 3/2025) 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hàn Thanh Tùng 

 

TỔ TRƯỞNG/ TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Lâm 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH DẠY HỌC (PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH) 

(Đính kèm Kế hoạch giáo dục bộ môn số 258/KH-THPT THĐ ngày 16/9/2024)  

KHỐI LỚP 10 

Tuần Bài/ Chủ đề Số 

tiết 

Yêu cầu cần đạt Ghi 

chú 

HỌC KỲ I 

09/9/2024 

đến 

15/9/2024 

Chủ đề 1: Võ 

Trường Toản - 

Danh nhân đất Gia 

Định 

4 - Nêu được những nội dung nổi 

bật về Võ Trường Toản - một 

danh nhân tiêu biểu của Gia 

Định. 

- Phân tích được vai trò, vị thế 

của danh nhân Võ Trường Toản 

đối với Gia Định nói riêng va 

miền Nam nói chung. 

- Rút ra được bài học cá nhân về 

việc rèn luyện phẩm chất đạo 

đức từ danh nhân Võ Trường 

Toản 

 

16/9/2024 

đến 

22/9/2024 

 

23/9/2024 

đến 

29/9/2024 

 

30/9/2024 

đến 

06/10/2024 

 

07/10/2024 

đến 

13/10/2024 

Chủ đề 2: Đạo lý 

“Uống nước nhớ 

nguồn” qua các 

nghi lễ dân gian ở 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

3 - Trình bày được đạo lý “Uống 

nước nhớ nguồn” thông qua một 

số nghi lễ dân gian ở thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Trình bày được thực trạng và 

một số hoạt động bảo tồn. phát 

huy đạo lý “Uống nước nhớ 

nguồn” qua các nghi lễ dân gian 

ở thành phố Hồ Chí Minh. 

- Biết trân trọng giá trị các lễ 

nghi dân gian, có hành động cụ 

thể góp phần giữ gìn và phát huy 

đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” 

 

14/10/2024 

đến 

20/10/2024 

 

21/10/2024 

đến 

27/10/2024 

 

28/10/2024 

đến 

03/11/2024 

Kiểm tra giữa HKI 

04/11/2024 

đến 

10/11/2024 

Chủ đề 3: Quá 

trình tiếp nhận và 

biến đổi văn hoá 

của vùng đất Sài 

Gòn - Gia Định  

3 - Trình bày được khái lược về 

lịch sử hình thành địa danh Sài 

gòn - Gia Định -Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Nêu được quá trình tiếp nhận 

văn hoá của vùng đất Sài gòn - 

 

11/11/2024 

đến 

17/11/2024 

 



18/11/2024 

đến 

24/11/2024 

Gia Định -Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Phân tích và hiểu được quá 

trinh biến đổi văn hoá của vùng 

đất Sài gòn - Gia Định -Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

25/11/2024 

đến 

01/12/2024 

Chủ đề 4: Sự hình 

thành và phát triển 

các loại hình văn 

hoá văn nghệ của 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

3 - Nêu được những đặc điểm cơ 

bản của các hình thức diễn 

xướng dân gian ở Gia Định - Sài 

Gòn. 

- Trình bày được sự hình thành 

và phát triển các loại hình văn 

hoá, văn nghệ của Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Hát đúng giai điệu, lời ca một 

số điệu hò, lí… của địa phương. 

 

02/12/2024 

đến 

08/12/2024 

 

09/12/2024 

đến 

15/12/2024 

 

16/12/2024 

đến 

22/12/2024 

Ôn tập kiểm tra 

cuối HKI 

1 Ôn tập kỹ năng và kiến thức các 

chủ đề 1,2,3 

 

23/12/2024 

đến 

29/12/2024 

Kiểm tra cuối HKI 

30/12/2024 

đến 

05/01/2025 

Chủ đề 4: Sự hình 

thành và phát triển 

các loại hình văn 

hoá văn nghệ của 

Thành phố Hồ Chí 

Minh (tiếp theo) 

2 - Nêu được những đặc điểm cơ 

bản của các hình thức diễn 

xướng dân gian ở Gia Định - Sài 

Gòn. 

- Trình bày được sự hình thành 

và phát triển các loại hình văn 

hoá, văn nghệ của Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Hát đúng giai điệu, lời ca một 

số điệu hò, lí… của địa phương. 

 

06/01/2025 

đến 

12/01/2025 

 

HỌC KỲ II 

13/01/2025 

đến 

19/01/2025 

Chủ đề 5: Hoạt 

động sản xuất công 

nghiệp và tiểu thủ 

công nghiệp ở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

3 - Trinh bày được vai trò của 

ngành công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp trong quá trình phát 

triển kinh tế ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Phân tích được thế mạnh, hạn 

chế trong sản xuất công nghiệp 

ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

03/02/2025 

đến 

09/02/2025 

 



10/02/2025 

đến 

16/02/2025 

- Trình bày được sự phát triển, 

phân bố và chuyển dịch cơ cấu 

công nghiệp, một số ngành tiểu 

thủ công nghiệp ở Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 

17/02/2025 

đến 

23/02/2025 

Chủ đề 6: Khi tôi 

là “Đại sứ du lịch”. 

3 - Mô tả được những nét tổng 

quan về ngành du lịch của 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Xác định được vai trò của “Đại 

sứ du lịch” trong phát triển du 

lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Trinh bày được một số loại 

hình du lịch tiêu biểu ở Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Thu thập được tài liệu, viết báo 

cáo về ngành du lịch ở Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Nêu được tiềm năng phong phú 

để phát triển, mở rộng, nâng tầm 

ngành du lịch ở thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 

24/02/2025 

đến 

02/3/2025 

 

03/3/2025 

đến 

09/3/2025 

 

10/3/2025 

đến 

16/3/2025 

Kiểm tra giữa HKII 

17/3/2025 

đến 

23/3/2025 

Chủ đề 6: Khi tôi 

là “Đại sứ du lịch” 

(tiếp theo) 

3 - Mô tả được những nét tổng 

quan về ngành du lịch của 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Xác định được vai trò của “Đại 

sứ du lịch” trong phát triển du 

lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Trinh bày được một số loại 

hình du lịch tiêu biểu ở Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Thu thập được tài liệu, viết báo 

cáo về ngành du lịch ở Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Nêu được tiềm năng phong phú 

để phát triển, mở rộng, nâng tầm 

ngành du lịch ở thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 

24/3/2025 

đến 

30/3/2025 

 

31/3/2025 

đến 

06/4/2025 

 



07/4/2025 

đến 

13/4/2025 

Chủ đề 7: Ô nhiễm 

môi trường ở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

3 - Phân tích, đánh giá được thực 

trạng môi trường tự nhiên tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nêu được tác động của con 

người tới môi trường tự nhiên. 

- Nêu được các giải pháp bảo vệ 

môi trường tự nhiên. 

- Hiểu được mục đích của việc 

tham gia các hoạt động phòng 

chống ô nhiễm môi trường tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đề xuất tham gia các hoạt động 

phòng chống ô nhiễm môi 

trường tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Thực hiện các biện pháp mở 

rộng quan hệ và thu hút cộng 

đồng bảo vệ cảnh quan thiên 

nhiên. 

- Biết cách thu hút các bạn tham 

gia vào hoạt động. 

- Xây dựng và thực hiện kế 

hoạch tuyên truyền, kêu gọi mọi 

người chung tay bảo vệ cảnh 

quan thiên nhiên. 

- Thuyết trình với các đối tượng 

khác nhau về ý nghĩa của việc 

bảo vệ môi trường tự nhiên. 

- Đề xuất và tham gia thực hiện 

các giải pháp bảo vệ môi trường 

tự nhiên. 

 

14/4/2025 

đến 

20/4/2025 

 

21/4/2025 

đến 

27/4/2025 

 

28/4/2025 

đến 

04/5/2025 

Ôn tập kiểm tra 

cuối HKII 

1 Ôn tập kỹ năng và kiến thức các 

chủ đề 4,5,6,7 

 

05/5/2025 

đến 

11/5/2025 

Kiểm tra cuối HKII 

12/5/2025 

đến 

18/5/2025 

Chủ đề 8: Kế 

hoạch nghề nghiệp 

của tôi. 

2 - Biết về các phương án lựa chọn 

nghề nghiệp sau khi hoàn thành 

chương trình 

 



19/5/2025 

đến 

25/5/2025 

Trung học phổ thông. 

- Biết cách thực hiện trắc 

nghiệm tính cách phù hợp với 

nghề nghiệp. 

- Xây dựng được kế hoạch nghề 

nghiệp cho giai đoạn Trung học 

phổ thông. 

 

KHỐI LỚP 11 

Tuần Bài/ Chủ đề Số 

tiết 

Yêu cầu cần đạt  

HỌC KỲ I 

09/9/2024 

đến 

15/9/2024 

Chủ đề 1: Văn học 

hiện đại của Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

3 - Trình bày được đặc điểm và 

thành tựu văn học hiện đại của 

Thành phố Hồ Chí Minh thông 

qua dữ liệu, thông tin nêu trong 

văn bản. 

- Đọc hiểu được một số tác phẩm 

văn học hiện đại của Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Biết viết bài giới thiệu về một 

tác giả văn học hiện đại tiêu biểu 

của Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Biết giới thiệu một tác phẩm 

văn học hiện đại nổi bật của 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

16/9/2024 

đến 

22/9/2024 

 

23/9/2024 

đến 

29/9/2024 

 

30/9/2024 

đến 

06/10/2024 

Chủ đề 2: Danh 

nhân lịch sử của 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

4 - Học sinh giải thích được khái 

niệm danh nhân và nêu được nét 

chính về vai trò của danh nhân 

lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Học sinh trình bày được những 

đóng góp của các danh nhân cho 

sự phát triển của Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Học sinh biết cách sưu tầm và 

sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu 

được thân thế, sự nghiệp và giới 

thiệu thêm một số danh nhân 

lịch sử tiêu biểu khác của Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

- Giáo dục lòng tôn kính, trân 

trọng và biết ơn những đóng góp 

của danh nhân 

 

07/10/2024 

đến 

13/10/2024 

 

14/10/2024 

đến 

20/10/2024 

 

21/10/2024 

đến 

27/10/2024 

 



28/10/2024 

đến 

03/11/2024 

Kiểm tra giữa HKI 

 

04/11/2024 

đến 

10/11/2024 

Chủ đề 3: Phong 

tục, Luật tục và 

giáo dục pháp luật 

ở Thành phố Hồ 

Chí Minh 

3 - Hiểu được thế nào là phong 

tục, luật tục và pháp luật. 

- Mối quan hệ giữa phong tục, 

luật tục và pháp luật. 

- Công tác giáo dục pháp luật ở 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phổ biến nét đẹp của phong 

tục, luật tục trong đời sống hiện 

nay. 

 

11/11/2024 

đến 

17/11/2024 

 

18/11/2024 

đến 

24/11/2024 

 

25/11/2024 

đến 

01/12/2024 

Chủ đề 4: Phong 

cảnh Thành phố Hồ 

Chí Minh 

3 - Giới thiệu được cảnh vật, danh 

lam thắng cảnh, văn hoá đặc 

trưng của Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Thực hiện được sản phẩm để 

thể hiện và giới thiệu danh lam 

thắng cảnh, cảnh quan thiên 

nhiên của Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Chia sẻ và nêu cảm nhận về sản 

phẩm; ý nghĩa, giá trị và việc 

bảo vệ danh lam thắng cảnh 

hoặc cảnh quan thiên nhiên 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

02/12/2024 

đến 

08/12/2024 

 

09/12/2024 

đến 

15/12/2024 

 

16/12/2024 

đến 

22/12/2024 

Ôn tập kiểm tra 

cuối HKI 

1 Ôn tập kỹ năng và kiến thức các 

chủ đề 1,2,3 
 

23/12/2024 

đến 

29/12/2024 

Kiểm tra cuối HKI 

30/12/2024 

đến 

05/01/2025 

Chủ đề 5: Thương 

mại của Thành phố 

Hồ Chí Minh 

2 - Trình bày được vai trò của 

thương mại (nội thương, ngoại 

thương) trong quá trình phát 

triển kinh tế ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Phân tích được các thế mạnh, 

hạn chế trong việc phát triển 

thương mại ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

06/01/2025 

đến 

12/01/2025 

 



- Phân tích được thực trạng phát 

triển và phân bố thương mại ở 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Xác định được các chợ đầu 

mối, các trung tâm thương mại 

tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 HỌC KỲ II 

13/01/2025 

đến 

19/01/2025 

Chủ đề 5: Thương 

mại của Thành phố 

Hồ Chí Minh (tiếp 

theo) 

1 - Trình bày được vai trò của 

thương mại (nội thương, ngoại 

thương) trong quá trình phát 

triển kinh tế ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Phân tích được các thế mạnh, 

hạn chế trong việc phát triển 

thương mại ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Phân tích được thực trạng phát 

triển và phân bố thương mại ở 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Xác định được các chợ đầu 

mối, các trung tâm thương mại 

tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

03/02/2025 

đến 

09/02/2025 

Chủ đề 6: Thu hút 

đầu tư cho phát 

triển kinh tế ở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

5 - Nêu được vai trò của thu hút 

đầu tư nước ngoài trong quá 

trình phát triển kinh tế ở Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Phân tích được các thế mạnh, 

hạn chế trong thu hút đầu tư 

nước ngoài ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Trình bày được tình hình thu 

hút số vốn, số dự án đầu tư nước 

ngoài ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

10/02/2025 

đến 

16/02/2025 

 

17/02/2025 

đến 

23/02/2025 

 

24/02/2025 

đến 

02/3/2025 

 

03/3/2025 

đến 

09/3/2025 

 

10/3/2025 

đến 

16/3/2025 

Kiểm tra giữa HKII 



17/3/2025 

đến 

23/3/2025 

Chủ đề 7: Tác 

động của hoạt động 

kinh tế đến môi 

trường tự nhiên ở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

6 - Nêu được thực trạng phát triển 

ngành nghề ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Phân tích được tác động của 

các ngành nghề đến môi trường 

tự nhiên ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Đưa ra được các biện pháp 

nhằm hạn chế tác động của các 

ngành nghề đến môi trường tự 

nhiên của Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Lập được kế hoạch để tuyên 

truyền đến người dân Thành phố 

Hồ Chí Minh các biện pháp bảo 

vệ tài nguyên. 

 

24/3/2025 

đến 

30/3/2025 

 

31/3/2025 

đến 

06/4/2025 

 

07/4/2025 

đến 

13/4/2025 

 

14/4/2025 

đến 

20/4/2025 

 

21/4/2025 

đến 

27/4/2025 

 

28/4/2025 

đến 

04/5/2025 

Ôn tập kiểm tra 

cuối HKII 

1 Ôn tập kỹ năng và kiến thức các 

chủ đề 5,6,7 
 

05/5/2025 

đến 

11/5/2025 

Kiểm tra cuối HKII 

12/5/2025 

đến 

18/5/2025 

Chủ đề 8: Giáo dục 

STEM và định 

hướng nghề nghiệp 

ở Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2 - Tìm hiểu về mô hình giáo dục 

STEM và định hướng nghề 

nghiệp. 

- Biết cách ứng dụng mô hình 

STEM trong ngành nông nghiệp 

 

19/5/2025 

đến 

25/5/2025 
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